
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 10h00 - 19/12/2021  - Phòng : 128 - Cơ sở 209 Phan Thanh
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1 2320210788  Đỗ Thị Mỹ  Duyên 15/01/1999 Bình Định 27CHT2

2 24207215755  Phạm Thị Khánh  Ly 05/02/2000 Quảng Trị 27CHT2

3 24207206720  Nguyễn Thị Thu  Nga 11/10/2000 Quảng Nam 27CHT2

4 24205211697  Lê Thị Hồng  Ngọc 22/11/2000 Quảng Trị 27CHT2

5 24205211705  Nguyễn Bảo  Ngọc 03/02/2000 Phú Yên 27CHT2

6 24207212177  Lâm Thị Quỳnh  Như 19/05/2000 Quảng Ngãi 27CHT2

7 24207115142  Đoàn Thị Yến  Nhung 19/08/2000 Đà Nẵng 27CHT2

8 24207116046  Lê Thị Lam  Phượng 10/09/2000 Quảng Nam 27CHT2

9 2321174179  Lê Bá  Quang 08/09/1999 Huế 27CHT2

10 24207104350
 Nguyễn Dương
Hoàng

 Quyên 15/09/2000 Đà Nẵng 27CHT2

11 24207116205  Hoàng Thị Minh  Sang 24/08/2000 Quảng Nam 27CHT2

12 24203406881  Nguyễn Thị Kim  Ngọc 16/01/2000 Quảng Nam 27SHT1

13 24203415040  Phan Thị Mỹ  Nhật 14/07/2000 Quảng Nam 27SHT1

14 23203210612  Nguyễn Thị Yến  Nhi 27/08/1999 Đà Nẵng 27SHT1

15 26265218018  Lưu Nữ  Nhi 31/01/1997 Quảng Nam 27SHT1

16 24217212933  Trần Bảo  Tâm 01/01/2000 Bình Định 27SHT1

17 2220717023  Nguyễn Lê Hà  Thu 01/10/1998 Đà Nẵng 27SHT1

18 2220512761  Nguyễn Ngọc Anh  Thư 17/03/1998 Đà Nẵng 27SHT1

19 2220717056  Lê Thị Thanh  Thủy 02/07/1998 Đà Nẵng 27SHT1

20 2121715878  Phan Chí  Toàn 22/11/1997 Gia Lai 27SHT1

21 24213303815  Huỳnh Văn  Tuấn 16/02/2000 Quảng Nam 27SHT1

22 24203415205  Trần Thị Thanh  Tuyền 19/10/2000 Quảng Nam 27SHT1

23 24207204759  Đào Thị  Tuyền 01/01/2000 Quảng Nam 27SHT1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 1



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 10h00 - 19/12/2021  - Phòng : 207 - Cơ sở 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24205212884  Lê Thị Kim  Tài 16/04/2000 Đắk Lắk 27CHT2

2 24207200028  Trần Huỳnh Thu  Thảo 27/09/2000 Bình Định 27CHT2 Hoãn thi

3 24207200150  Nguyễn Thị Mộng  Thơ 06/07/2000 Bình Định 27CHT2 Hoãn thi

4 24207100621  Phan Hoàng Cẩm  Thương 01/09/2000 Quảng Nam 27CHT2

5 24205207470  Nguyễn Minh  Anh 23/08/2000
Thừa Thiên

Huế
27TBN5

6 24207103510  Nguyễn Minh  Châu 28/03/2000 Đà Nẵng 27TBN5

7 2221172610  Dương Thục  Đạt 08/06/1998 Quảng Nam 27TBN5

8 24202515419  Hồ Thị Thu  Hạ 13/08/2000 Đà Nẵng 27TBN5

9 24207205742  Trần Thị  Hân 24/10/2000 Quảng Nam 27TBN5

10 24202107654  Nguyễn Thị Ngọc  Quyên 06/06/2000 Đà Nẵng 27TBN5

11 24212105337  Trần Khánh  Tài 25/02/2000 Quảng trị 27TBN5

12 24203103920  Võ Thị  Thành 29/06/2000 Quảng Ngãi 27TBN5

13 24207108464  Lương Diệp Quỳnh  Thảo 19/10/2000 Đà Nẵng 27TBN5

14 25202108807  Lê Anh  Thảo 03/12/2001 Đà Nẵng 27TBN5

15 24202205646  Nguyễn Thị Lệ  Thi 25/08/2000 Quảng Nam 27TBN5

16 24203106986  Phan Thị Kim  Tiến 11/06/2000 Quảng Ngãi 27TBN5

17 24205114200
 Phạm Nguyễn
Phương

 Triều 17/07/2000 Phú Yên 27TBN5

18 24207116441  Nguyễn Thị Tường  Vi 04/09/2000 Đà Nẵng 27TBN5

19 24205116225
 Nguyễn Ngọc
Tường

 Vy 30/10/2000 Kon Tum 27TBN5

20 24205408387  Nguyễn Ngọc Kiều  Vy 22/09/2000
Thừa Thiên

Huế
27TBN5

21 24202503902  Đặng Thị  Yên 22/01/2000 Đắk Lắk 27TBN5

22 2220532435  Nguyễn Trà  Giang 25/03/1998 Nghệ An 27TYC5
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